
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 115/2013/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2013 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện 

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật kỉnh doanh bảo hiểm 
sổ 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

Căn cứ Nghị định sổ 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một so điều của Luật kinh doanh bảo hiêm; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn bảo hiểm huv trí 
và quỹ hưu trí tự nguyên. 

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn việc triển khai bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí 
tự nguyện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển 
khai bảo hiểm hưu trí (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp bảo hiểm) và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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Điều 2. Bảo hiểm hưu trí 

lẽ Bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo 
hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi 
hết tuổi lao động. 

2. Bảo hiểm hưu trí bao gồm bảo hiểm hưu trí cho từng cá nhân và bảo hiểm 
hưu trí cho nhóm người lao động. Trường hợp bảo hiểm hưu trí cho nhóm người 
lao động (sau đây gọi là bảo hiểm hưu trí nhóm), bên mua bảo hiểm là chủ sử 
dụng lao động, người lao động sẽ được nhận toàn bộ quyền lợi của hợp đồng 
bảo hiểm sau một thời hạn nhất định theo thoả thuận giữa các bên và được ghi 
nhận tại hợp đồng bảo hiểm. 

3ề Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm 
bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thoả thuận tại hợp 
đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 (năm mươi lăm) tuổi đối với nữ và 60 (sáu 
mươi) tuổi đối với nam. 

4. Quyền lợi bảo hiểm cơ bản bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền 
lợi bảo hiểm rủi ro. 

5. Mỗi người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân hay 
hợp đông bảo hiếm hun trí nhóm có một tài khoản bảo hiểm hưu trí riêng theo 
quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Quỹ hưu trí tự nguyện 

1. Quỹ hưu trí tự nguyện được hình thành từ phí bảo hiểm và là tập hợp 
các tài khoản bảo hiểm hưu trí của người được bảo hiểm. 

2. Khi triển khai bảo hiểm hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập 
quỹ hưu trí tự nguyện, theo dõi, tách và hạch toán riêng doanh thu, chi phí, tài 
sản và nguồn vốn của quỹ hưu trí tự nguyện với các quỹ chủ hợp đồng khác và 
quỹ chủ sở hữu. 

Điều 4. Điều kiện đối với doanh nghiệp bảo hiểm triển khai sản phẩm 
bảo hiểm hưu trí 

Khi triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm phải 
đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Vốn chủ sở hữu không thấp hơn 1.000 (một nghìn) tỷ đồng; 
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2. Biên khả năng thanh toán cao hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu 
300 (ba trăm) tỷ đồng; 

3. Thiết lập quỹ hưu trí tự nguyện theo quy định tại Mục 2 Chương II 
Thông tư này; 

4. Hệ thống công nghệ thông tin theo dõi và quản lý chi tiết từng giao 
dịch của tài khoản bảo hiểm hưu trí; 

5. Tối thiểu 05 (năm) cán bộ trực tiếp quản lý quỹ hưu trí tự nguyện có ít nhất 
05 (năm) năm kinh nghiệm quản lý quỹ hưu trí hoặc quỹ chủ họp đồng bảo hiểm; 

6ệ Đại lý bán sản phẩm bảo hiểm hưu trí đáp ứng điều kiện quy định tại 
Điều 25 Thông tư này; 

7. Sản phẩm bảo hiểm hưu trí được Bộ Tài chính phê chuẩn. 

CHƯƠNG II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Mục 1 9 

Quy định về sản phẩm bảo hiểm hưu trí 

Điều 5. Quyền lọi bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bảo hiểm hưu trí 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động thiết kế sản phẩm bảo hiếm hun 
trí nhưng phải bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro 
theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

2. Đối với quyền lợi hưu trí định kỳ, doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm: 

a) Quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ đến khi người được bảo hi êm tử 
vong hoặc tối thiểu 15 (mười lăm) năm, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo 
hiểm; 

b) Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận về mức 
hưởng quyền lợi hưu trí mỗi kỳ, số kỳ nhận quyền lợi hưu trí; 

c) Tính lãi tích luỹ từ phần quyền lợi hưu trí chưa chi trả cho bên mua bảo 
hiểm, nhung không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu thoả thuận tại hợp 
đồng bảo hiểm. 



3ễ Đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro, doanh nghiệp bảo hiểm phải cung 
cấp trong thời hạn đóng phí bảo hiểm và có thể tiếp tục cung cấp quyền lợi này 
trong thời gian nhận quyền lợi hưu trí, tuỳ theo thoả thuận tại hợp đồng bảo 
hiểm. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao gồm tối thiểu các quyền lợi sau: 

a) Quyền lợi trợ cấp mai táng: 

Khi nhận được yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong, bất kể 
thuộc phạm vi bảo hiểm hay không, doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả ngay 
khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng số tiền theo thoả thuận tại họp 
đồng bảo hiểm. 

b) Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 

- Khi người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc 
phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn quy định, doanh nghiệp bảo hiếm chi trả cho 
người thụ hưởng số tiền bảo hiểm theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm; 

- Bên mua bảo hiểm được lựa chọn số tiền bảo hiểm khi giao kết hợp 
đồng bảo hiểm và được điều chỉnh số tiền bảo hiểm trong thời gian hợp đồng 
bảo hiểm có hiệu lực theo thỏa thuận tại họp đồng bảo hiểm. 

Điều 6. Quyền lọi bảo hiểm bổ trợ 

1. Ngoài quyền lợi bảo hiểm cơ bản, tuỳ theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm, 
doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp thêm các quyền lợi bảo hiểm bo trợ sau: 

a) Quyền lợi điều chỉnh mức hưởng quyền lợi hưu trí định kỳ; 

b) Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp; 

c) Quyền lợi chăm sóc y tế; 

d) Quyền lợi hỗ trợ nằm viện; 

đ) Quyền lợi bảo hiểm cho người phụ thuộc; 

e) Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo; 

g) Quyền lợi bổ trợ khác theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm. 

2. Phương thức đóng phí bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm bổ trợ sẽ do 
các bên thoả thuận khi giao kết hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm 
không được phép khấu trừ phí bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm bổ trợ từ giá trị 
tài khoản bảo hiểm hưu tríỆ 
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Điều 7. Phí bảo hiểm 

1. Phí bảo hiểm là khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện định kỳ 
hoặc một lần theo thoả thuận tại họp đồng bảo hiểm hưu trí. 

2. Phí bảo hiểm đóng thêm là phần đóng góp ngoài phần phí bảo hiểm 
định kỳ hoặc một lần đã thoả thuận trong họp đồng bảo hiểm, để đầu tư vào quỹ 
hưu trí tự nguyện. 

Điều 8. Phí 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm được khấu trừ các loại phí sau đây: 

a) Phí khấu trừ từ phí bảo hiểm thu được, trước khi phân bổ vào tài khoản 
bảo hiểm hưu trí: 

Phí ban đầu là khoản phí dùng để trang trải chi phí phát hành hợp đồng 
bảo hiểm, chi phí thẩm định bảo hiểm, chi phí kiểm tra y tế, chi hoa hồng đại lý 
và chi phí khác. 

b) Các loại phí khấu trừ từ tài khoản bảo hiểm hưu trí: 

- Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo 
cam kết tại hợp đồng bảo hiểm. 

Doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động lựa chọn bảng tỷ lệ tử vong và 
bảng tỷ lệ thương tật toàn bộ vĩnh viễn để tính phí bảo hiểm rủi ro. Trong mọi 
trường họp, tỷ lệ tử vong áp dụng không cao hơn quy định tại bảng tỷ lệ tử vong 
cso 1980 và tỷ lệ thương tật toàn bộ vĩnh viễn không cao hơn 10% bảng tỷ lệ 
tử vong cso 1980 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm là khoản phí để bù đắp chi phí liên quan 
đến việc duy trì họp đồng bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến họp 
đồng bảo hiếm cho bên mua bảo hiểm; 

- Phí quản lý quỹ được dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý quỹ hưu 
trí tự nguyện và tối đa không quá 2% giá trị tài sản đầu tư của quỹ trong năm; 

- Phí chuyển tài khoản bảo hiểm hưu trí là khoản phí bên mua bảo hiếm 
phải trả cho doanh nghiệp bảo hiểm hiện đang quản lý tài khoản bảo hiểm hưu 
trí khi thực hiện chuyển giao tài khoản bảo hiểm hưu trí sang doanh nghiệp bảo 
hiểm mới. 

Phí chuyển tài khoản bảo hiểm hưu trí tối đa không quá 5% giá trị tài 
khoản chuyển giao đối với hợp đồng bảo hiểm năm đầu tiên, năm thứ 02 (hai) 
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